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Điều tra giá sản xuất công nghiệp thời kỳ 2015-2020
(Theo Quyết định số 72 /QĐ-TCTK, ngày 02 tháng 3 năm 2016
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 

1. Mục đích, yêu cầu điều tra
Thu thập giá sản xuất hàng công nghiệp để tính chỉ số giá sản xuất công nghiệp. Chỉ số giá sản xuất công nghiệp là chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, được Tổng cục Thống kê thu thập, tổng hợp và công bố hàng quý để đáp ứng một số mục đích chủ yếu sau:

- Đảm bảo cung cấp thông tin về giá và chỉ số giá sản xuất công nghiệp cho các cơ quan nhà nước trong công tác quản lý điều hành, phân tích kinh tế vĩ mô; 
- Cung cấp chỉ số giá để Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Cục Thống kê) sử dụng trong việc tính toán một số chỉ tiêu thống kê tổng hợp theo giá so sánh (Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, giá trị sản xuất thương nghiệp bán buôn, giá trị sản xuất thương nghiệp bán lẻ) và phục vụ phân tích kinh tế;

- Thông tin về chỉ số giá sản xuất công nghiệp là cơ sở để các nhà sản xuất kinh doanh phân tích kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, tính toán hiệu quả kinh tế, ký kết hợp đồng sản xuất kinh doanh. 
2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra 

2.1. Đối tượng điều tra 
Các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của người sản xuất hàng công nghiệp trực tiếp cung cấp ra thị trường thuộc các ngành khai khoáng; ngành công nghiệp chế biến chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; ngành nước tự nhiên khai thác, dịch vụ quản lý và xử lý rác thải, nước thải.  

2.2. Đơn vị điều tra
Các doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (sau đây viết gọn là hợp tác xã) đang hoạt động, trực tiếp sản xuất và bán ra thị trường các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp được chọn vào mẫu điều tra.
2.3. Phạm vi điều tra 
Phạm vi ngành kinh tế: Điều tra giá của sản phẩm công nghiệp thuộc các ngành      khai khoáng; ngành công nghiệp chế biến chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; ngành nước tự nhiên khai thác, dịch vụ quản lý và xử lý rác thải, nước thải
Phạm vi đơn vị điều tra: Cuộc điều tra được tiến hành tại 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là tỉnh, thành phố) được chọn vào mẫu điều tra đại diện cho 6 vùng kinh tế, thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách 40 tỉnh, thành phố thuộc mẫu điều tra.
3. Thời điểm và thời gian thu thập số liệu
Điều tra hàng tháng, trong 03 ngày từ ngày 20 đến ngày 22. Giá sản phẩm và dịch vụ cần thu thập là mức giá “phổ biến” trong tháng của mặt hàng được chọn lấy giá. 
4. Nội dung điều tra và phiếu điều tra

4.1. Nội dung điều tra
Thông tin chung của đơn vị điều tra: Tên đơn vị điều tra; địa chỉ, điện thoại, fax, email nếu có.

Thông tin về giá của cuộc điều tra gồm: Tên sản phẩm và dịch vụ công nghiệp,       quy cách, phẩm cấp, nhãn mác, đơn vị tính, đơn giá cụ thể từng sản phẩm và dịch vụ thuộc các ngành khai khoáng; ngành công nghiệp chế biến chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; ngành nước tự nhiên khai thác, dịch vụ quản lý và xử lý rác thải, nước thải.
4.2. Phiếu điều tra 

Phiếu thu thập thông tin về giá sản xuất công nghiệp được qui định tại                    Phiếu số 1/ĐTG-GCN. 

5. Các bảng danh mục sử dụng cho điều tra
(1) Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

(2) Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 2010 ban hành theo Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 19/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
	
	TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Bích Lâm


8
1

